
TRUNG TÂM NĂNG KHIẾU – NGOẠI NGỮ MẶT TRỜI 

E-mail: trungtamnangkhieumattroi@gmail.com 

Facebook: Trung Tâm Mặt Trời 

Zalo: 0966631485 

 

 

 
 

 
WEEK 

 
TOPICS 

VOCABULARY  
DAILY ENGLISH LÁ 

(5 Ages) 

 
 
 
 

Tuần I 

 
 

 
SEA 

• Sea: Biển 

• Octopus: Bạch tuộc 

• Shark: Cá mập 

• Dolphin: Cá heo 

• Shrimp: Tôm 

1) Which animal do you like the most: 

octopus, dolphin or shark? (Con thích 

động vật nào nhất: bạch tuộc, cá heo hay 

cá mập?) 

→ I like dolphins the most because they are 

friendly. (Con thích cá heo nhất vì chúng thân 

thiện.) 

2) Is a turtle slow or fast? (Rùa thì chậm hay 

nhanh?) 

→ A turtle is slow. (Rùa thì chậm.) 

3) What color is the sea? (Biển có màu gì?) 

→ The sea is blue. (Biển có màu xanh.) 

4) Can you name three animals that live in 

the sea? (Con có thể kể tên ba động vật 

sống dưới biển không?) 

→ Yes, I can name an octopus, a crab, and a 

squid. 

(Có, con có thể kể tên bạch tuộc, cua và rùa.). 

→ No, I can’t. 

Tùy vào trình dộ lớp mà GV có thể thêm/ bớt 

nội dung học cho phù hợp. 

 

Note: GV có thể tập cho bé hát và múa theo bài 

Under the Sea | Swim with Sea Animals! 

(Pinkfong dance) 

 

BÀI HÁT/ VIDEO GỢI Ý: 

1) Under the Sea | Swim with Sea Animals! 

| Dance Along | Kids Rhymes | Pinkfong 

Videos for Children 

2) Sea Animal Song | CoComelon Nursery 

Rhymes & Kids Songs 

3) I Love The Ocean | Kids Song | Finny The 

Shark 

4) Ooh La la, Octopus | Sea Animals Song | 

Learn Animals | Pinkfong Songs for Children 

 
 
 

 
Tuần II 

 
 

 
SEA 

• Whale: Cá voi 

• Crab: Cua 

• Starfish: Sao biển 

• Turtle: Rùa 

 
 

 
Tuần 

III 

 
 

 
SEA 

• Clam: Nghêu 

• Squid: Mực 

• Seal: Hải cẩu 

• Sea horse: Cá ngựa 

• Seaweed: Rong biển 

 
 

 
Tuần IV 

 

 
SEA 

• Jellyfísh: Sứa 

• Salmon: Cá hồi 

• Tuna: Cá ngừ 

• Ray: Cá đuối 

TOPIC in July & August 2025
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WEEK 

 
TOPICS 

VOCABULARY  
DAILY ENGLISH CHỒI 

(4 Ages) 

Tuần I SEA 

• Sea: Biển 

• Octopus: Bạch tuộc 

• Shark: Cá mập 

• Dolphin: Cá heo 

1) Which animal do you like the most: 

octopus, dolphin or shark? (Con thích 

động vật nào nhất: bạch tuộc, cá heo hay 

cá mập?) 

→ I like dolphins the most. (Con thích cá heo 

nhất.) 

2) Is a turtle slow or fast? (Rùa thì chậm hay 

nhanh?) 

→ A turtle is slow ( Rùa thì chậm) 

3) What color is the sea? (Biển có màu gì?) 

→ The sea is blue (Biển có màu xanh) 

4) Can you name three animals that live in 

the sea? (Con có thể kể tên ba động vật 

sống dưới biển không?) 

→ Yes, I can name an octopus, a crab, and a 

squid. 

(Có, con có thể kể tên bạch tuộc, cua và rùa.). 

→ No, I can’t 

Tùy vào trình dộ lớp mà GV có thể thêm/ bớt 

nội dung học cho phù hợp. 

 

Note: GV có thể tập cho bé hát và múa theo bài 

Under the Sea | Swim with Sea Animals! 

(Pinkfong dance) 

 

BÀI HÁT/ VIDEO GỢI Ý: 

1) Under the Sea | Swim with Sea Animals! 

| Dance Along | Kids Rhymes | Pinkfong 

Videos for Children 

2) Sea Animal Song | CoComelon Nursery 

Rhymes & Kids Songs 

3) I Love The Ocean | Kids Song | Finny The 

Shark 

4) Ooh La la, Octopus | Sea Animals Song | 

Learn Animals | Pinkfong Songs for Children 

Tuần II SEA 

• Whale: Cá voi 

• Crab: Cua 

• Turtle: Rùa 

• Shrimp: Tôm 

Tuần 

III 
SEA 

• Clam: Nghêu 

• Squid: Mực 

• Seal: Hải cẩu 

• Sea horse: Cá ngựa 

Tuần IV SEA 

• Salmon: Cá hồi 

• Tuna: Cá ngừ 

• Ray: Cá đuối 

• Seaweed: Rong biển 
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WEEK 

 
TOPICS 

VOCABULARY  
DAILY ENGLISH MẦM 

(3 Ages) 

 
 
 
 

Tuần I 

 
 

 
SEA 

 

 
• Sea: Biển 

• Octopus: Bạch tuộc 

• Shark: Cá mập 

• Dolphin: Cá heo 

1) Is a turtle slow or fast? (Rùa thì chậm hay 

nhanh?) 

→ A turtle is slow ( Rùa thì chậm) 

2) What color is the sea? (Biển có màu gì?) 

→ The sea is blue (Biển có màu xanh) 

3) Can you name three animals that live in 

the sea? (Con có thể kể tên ba động vật 

sống dưới biển không?) 

→ Yes, I can name an octopus, a crab, and a 

squid 

(Có, con có thể kể tên bạch tuộc, cua và rùa.). 

→ No, I can’t 

Tùy vào trình dộ lớp mà GV có thể thêm/ bớt 

nội dung học cho phù hợp. 

 

Note: GV có thể tập cho bé hát và múa theo bài 

Under the Sea | Swim with Sea Animals! 

(Pinkfong dance) 

 

BÀI HÁT/ VIDEO GỢI Ý: 

1) Under the Sea | Swim with Sea Animals! 

| Dance Along | Kids Rhymes | Pinkfong 

Videos for Children 

2) Sea Animal Song | CoComelon Nursery 

Rhymes & Kids Songs 

3) I Love The Ocean | Kids Song | Finny The 

Shark 

4) Ooh La la, Octopus | Sea Animals Song | 

Learn Animals | Pinkfong Songs for Children 

 
 
 

 
Tuần II 

 
 

 
SEA 

 
 

 
• Crab: Cua 

• Turtle: Rùa 

• Shrimp: Tôm 

 
 

 
Tuần 

III 

 
 

 
SEA 

 
 

 
• Clam: Nghêu 

• Squid: Mực 

• Sea horse: Cá ngựa 

 
 

 
Tuần IV 

 

 
SEA 

 

 
• Salmon: Cá hồi 

• Tuna: Cá ngừ 

• Ray: Cá đuối 
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